PHỤ LỤC I
QUY MÔ TÀI NGUYÊN, TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN PHÂN TÁN, NHỎ LẺ THEO NHÓM/LOẠI KHOÁNG SẢN
(Kèm theo Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ)
	TT
	Loại khoáng sản
	Đơn vị tính
	Tổng trữ lượng, tài nguyên dự tính

	1
	Than
	Ngàn tấn
	< 500

	2
	Sắt
	Ngàn tấn Fe
	< 200

	3
	Mangan
	Ngàn tấn MnO2
	< 200

	4
	Cromit
	Ngàn tấn Cr2O3
	< 10

	5
	Molybden
	Tấn kim loại
	< 100

	6
	Wolfram
	Tấn kim loại
	< 50

	7
	Nickel
	Tấn kim loại
	< 500

	8
	Antimon
	Tấn kim loại
	< 200

	9
	Đồng
	Tấn kim loại
	< 4.500

	10
	Chì + Kẽm
	Tấn kim loại
	< 9.000

	11
	Thiếc gốc
	Tấn kim loại
	450

	12
	Thiếc sa khoáng
	Tấn kim loại
	120

	13
	Bauxit trầm tích
	Ngàn tấn quặng
	< 1.000

	14
	Titan trong quặng gốc
	Ngàn tấn TiO2
	< 20

	15
	Titan trong sa khoáng
	Ngàn tấn (tổng khoáng vật có ích)
	< 30

	16
	Vàng gốc
	Kg
	< 500

	17
	Vàng sa khoáng
	Kg
	< 50

	18
	Apatit
	Ngàn tấn quặng
	< 1.000

	19
	Barit
	Ngàn tấn
	< 20

	20
	Fluorit
	Ngàn tấn
	< 12

	21
	Phosphorit
	Ngàn tấn
	< 50

	22
	Serpentin
	Ngàn tấn quặng
	< 1.000

	23
	Talc
	Ngàn tấn quặng
	< 10

	24
	Dolomit
	Ngàn tấn quặng
	< 120

	25
	Graphit
	Ngàn tấn quặng
	< 10

	26
	Muscovit
	Tấn quặng
	< 500

	27
	Bentonit
	Ngàn tấn
	< 100

	28
	Diatomit
	Ngàn tấn
	< 100

	29
	Đá hoa trắng để sản xuất bột
	Ngàn tấn
	< 250

	30
	Sét xi măng
	Ngàn tấn
	< 2.500

	31
	Sét gốm, chịu lửa
	Ngàn tấn
	< 70

	32
	Sét kaolin
	Ngàn tấn
	< 50

	33
	Nguyên liệu felspat
	Ngàn tấn
	< 130

	34
	Đá vôi xi măng
	Triệu tấn
	< 10

	35
	Quarzit, thạch anh (không phải tinh thể), silic
	Ngàn tấn
	< 100

	36
	Magnesit
	Ngàn tấn
	< 100

	37
	Cát thủy tinh
	Ngàn tấn
	< 100

	38
	Puzolan
	Ngàn tấn
	< 250

	39
	Đá ốp lát các loại (tính theo thu hồi độ nguyên khối ≥ 0,4 m3).
	Ngàn m3
	< 500


 

PHỤ LỤC II
MỨC THU TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN (R)
(Kèm theo Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ)
	TT
	Nhóm, loại khoáng sản
	R (%)

	I
	Nhóm khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường và than bùn
	 

	1
	Vật liệu xây dựng thông thường (cát, sỏi, sạn)
	5

	2
	Than bùn và các loại vật liệu xây dựng thông thường còn lại
	3

	II
	Nhóm khoáng sản vật liệu xây dựng
	 

	1
	Cát trắng, sét chịu lửa
	3

	2
	Đá ốp lát, đôlômit, sét nguyên liệu xi măng
	1

	3
	Khoáng sản vật liệu xây dựng còn lại
	2

	III
	Nhóm khoáng sản kim loại
	2

	IV
	Nhóm khoáng sản nguyên liệu
	 

	1
	Đá vôi nguyên liệu xi măng
	3

	2
	Các khoáng sản nguyên liệu còn lại
	2

	V
	Nhóm khoáng sản nhiên liệu (than các loại, trừ than bùn)
	2

	VI
	Nhóm khoáng sản đá quý, đá bán quý
	2

	VII
	Nhóm khoáng sản nước nóng, nước khoáng và khí CO2
	1


 
